
 

Biểu số: 1105.N/CTC-HTQT​
Ban hành kèm theo Thông 
tư số 17/2021/TT-BVHTTD 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 

Ngày nhận báo cáo: 28/2 
năm sau 

SỐ VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ 
CỦA NƯỚC NGOÀI 

CHO NGÀNH VĂN HÓA 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:​
Cục Hợp tác quốc tế 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Kế hoạch, Tài chính 

 

Tên dự án, 
chương trình tài 

trợ, viện trợ 

Cơ quan, đơn vị 
trong nước thụ 

hưởng 

Cơ quan, tổ chức 
nước ngoài viện trợ, 

tài trợ 
Hiện vật Trị giá​

(Đồng/USD) 

A B C 1 2 

     

     

     

     

     

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 1105.N/CTC-HTQT: Số viện trợ, tài trợ của nước ngoài cho ngành văn hóa 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Viện trợ, tài trợ của nước ngoài cho ngành văn hóa là hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy 
phát triển về lĩnh vực văn hóa thông qua các hình thức trao tặng như hiện vật, tài chính, nguồn 
nhân lực, khoa học kỹ thuật… 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số liệu về viện trợ, tài trợ của nước ngoài trong năm; 

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo. 



c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Tên dự án, chương trình tài trợ, viện trợ; 

Cột B: Cơ quan, đơn vị trong nước thụ hưởng; 

Cột C: Cơ quan, tổ chức nước ngoài viện trợ, tài trợ; 

Cột 1: Hiện vật; 

Cột 2: Trị giá; 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 



 

 


